	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ

ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN 7

Năm học: 2018 - 2019
Ngày kiểm tra: 13/12/2018

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


  Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính (Hợp lí nếu có thể):

	a) 
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   Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:

	a) 
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   Bài 3: (1,5điểm) 

Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp giấy vụn ủng hộ phong trào Kế hoạch nhỏ của nhà trường. Khối lượng giấy của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 7;9;10. Tính xem mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu kg giấy vụn, biết rằng lớp 7C ủng hộ được nhiều hơn lớp 7A là 30kg.
  Bài 4: (1 điểm) Cho hàm số y= f(x)= - 5x - 3 

a) Tính f( - 1); f 
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b) Tìm x biết f(x) = 
[image: image8.wmf]8
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  Bài 5: (3,5 điểm) Cho 
[image: image9.wmf]D

ABC có AB = AC. Tia phân giác Ax của Â cắt BC tại D. 
a) Chứng minh:  
[image: image10.wmf]D

ADB = 
[image: image11.wmf]D

ADC. 
b) Chứng minh:  AD 
[image: image12.wmf]^

 BC.
c) Trên tia Dx, lấy điểm E sao cho AD = DE. Chứng minh: AB//CE.
d) Lấy điểm M thuộc cạnh AB, điểm N thuộc cạnh EC sao cho AM = EN. 
Chứng minh: 3 điểm M, D, N thẳng hàng.
  Bài 6: (0,5 điểm) 
a) Tìm x, biết: (x + 2)2018 + | 3x2 – 12| = 0 
b) Tìm các số tự nhiên x < 100 sao cho phân số 
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viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
---------------Chúc các con làm bài tốt-------------------
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ

ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN 7

Năm học: 2018 - 2019
Ngày kiểm tra: 13/12/2018

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


  Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính (Hợp lí nếu có thể):

	a)
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   Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:

	a) 
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   Bài 3: (1,5điểm) 

Ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 quyên góp ủng hộ sách cho thư viện của nhà trường. Số sách của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt tỉ lệ với 15;16;18. Tính xem mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển sách, biết rằng lớp 7 A3 ủng hộ được nhiều hơn lớp 7A1 là 15 quyển.

  Bài 4: (1 điểm) Cho hàm số y= f(x)= - 7x - 2 

a) Tính f( - 2); f
[image: image20.wmf]2
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b) Tìm x biết f(x) =
[image: image21.wmf]1
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  Bài 5: (3,5 điểm) Cho 
[image: image22.wmf]D

KIC có KI = KC. Tia phân giác Kx của 
[image: image23.wmf]µ

K

 cắt IC tại H. 
a) Chứng minh:  
[image: image24.wmf]D

KHI = 
[image: image25.wmf]D

KHC. 
b) Chứng minh:  KH 
[image: image26.wmf]^

 IC.
c) Trên tia Hx, lấy điểm E sao cho KH = HE. Chứng minh: KI//CE.
d) Lấy điểm M thuộc cạnh KI, điểm N thuộc cạnh EC sao cho KM = EN. 

Chứng minh: 3 điểm M, H, N thẳng hàng.
  Bài 6: (0,5 điểm) 
a) Tìm x, biết: (x - 3)2018 + | 2x2 – 18| = 0 
b) Tìm các số tự nhiên x < 100 sao cho phân số 
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 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
---------------Chúc các con làm bài tốt-------------------
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ

ĐỀ 3
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN 7

Năm học: 2018 - 2019

Ngày kiểm tra: 13/12/2018
Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


  Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính (Hợp lí nếu có thể):

	a) 
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   Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:

	a) 
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   Bài 3: (1,5điểm) 

Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp giấy vụn ủng hộ phong trào Kế hoạch nhỏ của nhà trường. Khối lượng giấy của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 8;9;10. Tính xem mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu kg giấy vụn, biết rằng lớp 7A ủng hộ được ít hơn lớp 7C là 30kg.

  Bài 4: (1 điểm) Cho hàm số y= f(x)= - 3x - 5 

a) Tính f( - 1); f 
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b) Tìm x biết f(x) = 
[image: image35.wmf]1
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  Bài 5: (3,5 điểm) Cho 
[image: image36.wmf]D

BCD có BC = BD. Tia phân giác Bx của 
[image: image37.wmf]µ

B

 cắt CD tại E. 

a) Chứng minh:  
[image: image38.wmf]D

BEC = 
[image: image39.wmf]D

BED. 
b) Chứng minh:  BE 
[image: image40.wmf]^

 CD.
c) Trên tia Ex, lấy điểm F sao cho BE = EF. Chứng minh: BC//DF.
d) Lấy điểm N thuộc cạnh BC, điểm I thuộc cạnh FD sao cho BN = FI. 

     Chứng minh: 3 điểm N, E, I thẳng hàng.

  Bài 6: (0,5 điểm) 

a) Tìm x, biết: (x + 3)2018 + | 2x2 – 18| = 0 

b) Tìm các số tự nhiên x < 100 sao cho phân số 
[image: image41.wmf]3
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viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
---------------Chúc các con làm bài tốt-------------------

	BGH duyệt đề

Phạm Thị Hải Vân
	Tổ trưởng CM

Trần Thị Hải
	Người ra đề

Nguyễn Tiến Thành


TRƯ​​ỜNG THCS GIA THỤY    

          TỔ TOÁN- LÝ                         

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 7

Năm học 2018 - 2019
I/ MỤC TIÊU:

1-Về kiến thức:
+ Nắm chắc kiến thức về số hữu tỉ, số thực.

+ Nắm được kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch, hàm số và đồ thị 

 y = ax (a ≠ 0)

+ Tam giác và 3 trường hợp bằng nhau của tam giác

2-Về kĩ năng:

              + Thực hiện thành thạo các phép tính về các kiến thức đã học.

              + Biết cách vận dụng các kiến thức về hình học.

3-Thái độ:

         Giáo dục thái độ tự giác, tích cực làm bài

II/ CHUẨN BỊ :

      GV: Đề KT 

      HS : ôn tập KT, giấy làm bài.

III/ NỘI DUNG :

MA TRẬN ĐỀ HỌC KỲ I TOÁN 7 

Năm học 2018 – 2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	 
	 

 
	 

 
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	 

	Chủ đề
	
	
	
	
	 

	Chủ đề 1:Số hữu tỉ. Số thực
	
	
	Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ
Tìm x trên tập hợp số hữu tỉ
	- Vận dụng t/c |a| ≥0, a2 ≥0.
- Viết phân số dưới dạng số TPHH
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 

6
	 2
 
	8

	Số điểm
	 
	 
	3,5
	                            0,5
	4 điểm (40%)

	Chủ đề 2: 
Tỉ lệ thức
	 
	
	Giải được các bài toándạng tìm 2 số bằng cách vận dụng các tính chất của TLT và dãy tỉ số bằng nhau 
	
	 

	Số câu hỏi
	 

 
	 
	1
	
	2

	Số điểm
	 
	 
	1.5
	
	2điểm (15%)

	Chủ đề 3:Hàm số và đồ thị
	 
	Biết tìm giá trị của hàm số khi cho giá trị của biến số
	Tìm giá trị của biến số khi biết giá trị của hàm số 
	 
	 

	Số câu hỏi
	 

 
	 

1
	 

1
	 

 
	2

	Số điểm
	 
	0.5
	0.5
	 
	1điểm (10%)

	Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
	
	
	 
	 Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
	 

	Số câu hỏi
	
	 
	 

 
	 1

 
	1

	Số điểm
	
	 
	
	0,5
	0.5điểm (5%)

	Chủ đề 4: 
Tam giác
	 
	
	Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn bằng nhau, các góc bằng nhau
	
	 

	Số câu hỏi
	
	
	 

3
	
	3

	Số điểm
	
	
	                                   3
	
	3điểm (30%)

	TS câu
	
	1
	15                                                                               
	16 câu

	TS điểm
	
	                  0,5
	 8,5                                                                               1    
	10điểm (100%
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